[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP Bé C1 
Tên giáo viên: Hoài Anh-Lan Hương- Nguyễn Thắm
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 29/09 đến 03/10
Hoài Anh 
	Tuần 2
Từ 06/10 đến 10/10
Nguyễn Thắm 
	Tuần 3
Từ 13/10 đến 17/10
Lan Hương 
	Tuần 4
Từ 20/10 đến 24/10
Hoài Anh 
	Tuần 5
Từ 27/10 đến 31/10
Nguyễn Thắm 
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ: 
- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, cô nhắc nhở các con chào cô giáo, chào bố mẹ ông bà khi vào lớp,biết nói lời cảm ơn, xin lỗi trong các tình huống thường ngày. 
- Cô nhắc nhở các con sử dụng đúng đồ dùng và cất đồ dùng đúng với kí hiệu của trẻ.
* TDS
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 
+ Thứ 2,4,6 tập với bài dân vũ ‘ Việt nam ơi””( Chào cờ và tập thể dục trong lớp)
+ Thứ 3,5 tập với bài “such a happy day”
* Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân đi, chạy trên nhạc “Mời lên tàu lửa” và nhạc bài tiếng anh.
* Tiến hành: ( nhạc bài nắng sớm)
+ Hô hấp: Gà gáy, 
+ Tay: Lên cao, ra trước, sang 2 bên, xuống dưới 
+ Bụng: Cúi xuống, tay cham mũi chân.
+ Chân: Ngồi khuỵu gối, Ngồi xổm, đứng lên liên tục
+ Bật: Tại chỗ
* Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh sân tập trên nền nhạc “Em như chim bồ câu” 

	

	Trò chuyện
	* Trò chuyện: 
Tuần 1: 
+ Cùng trẻ tìm hiểu về các ngày lễ lớn trong tháng 10
+Trò chuyện ngày giải phóng thủ đô 10/10
+Trò chuyện ngày thành lập hội liên hiệp PNVN 20/10 . 
+Cho trẻ xem video, clip, tranh, ảnh các hoạt động kỉ niệm...
+Trò chuyện về tên, tuổi, giới tính của bản thân trẻ, đặc điểm riêng của trẻ, thói quen, sở thích 
Tuần 2:
+ Trò chuyện với trẻ về tên gọi các bộ phận và giác quan trên cơ thể: 
+ Chức năng của từng bộ phận, từng giác quan đối với cơ thể 
+ Cách chăm sóc và bảo vệ, giữ gìn vệ sinh cá nhân
+ Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu, ốm sốt...
+ Tìm hiểu quá trình lớn lên của bé (trong bụng mẹ, sơ sinh, biết đi, đi học ở trường mầm non). Phản ánh, nói lên những điều trẻ thích, không thích . 
Tuần 3:
+ Bé biết gì về ngày 20/10 thành lập HLH phụ nữ Việt Nam
+Trò chuyện với trẻ ỹ nghĩa ngày 20/10
+Trò chuyện vơi trẻ ý tưởng trang trí bưu thiếp tặng mẹ
+các bạn con trai sẽ nấu món gì góc nấu ăn tặng mẹ , bà cô và các bạn gái
+Hưỡng đẫ trẻ vệ sinh tay sạch sẽ trước khi ăn sau các hoạt động
Tuần 4:
+ Trò chuyện với trẻ về những người thân trong gia đình ( tên của ông bà, bố, mẹ,… bé),
+ Cho trẻ xem ảnh về gia đình, bé nói được tên ng thân, địa chỉ nhà 
+Trẻ thể hiện tình cảm của mình đối với những người thân trong gia đình.
+Trò chuyện với trẻ và hưỡng dẫn trẻ cách pah sữa cho e bé
+Các triệu chứng ốm của các em bé và của trẻ 
Tuần 5 
+ Trò chuyện về ngôi nhà của bé 
+ Tìm hiểu tên các món ăn, các loại thực phẩm cần thiết cho cơ thể.
+ Tìm hiểu lợi ích của 4 nhóm thực phẩm.
+ Khuyễn khích động viên trẻ ăn nhiều rau xanh và uống nhiều nước
+Trò chuện với trẻ các giác quan đã học 
+ 
Nhận biết giới tính của bản thân bé (MT36) 
Trẻ nói được tên Bố mẹ và các thành viên trong gia đình (MT37) 
Trẻ nói được địa chỉ gia đình (MT38) 
	MT36, MT37, MT38

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Thơ:
“Rước đèn tháng tám”

	Văn học
LQVH :
Truyện : Cậu bé mũi dài (MT54) 

	Văn học
Thơ: “Cô và mẹ”
( Trần Quốc Toàn) 

	Văn học
LQVH :
Thơ : Thăm nhà bà (MT48) 

	Văn học
LQVH
Thơ: Đôi mắt của em
(Lê Thị Mỹ Phương) 
	MT54, MT48, MT75

	
	T3
	Vận động
Đi trong đường ngoằn ngoèo
Tc: Cáo và thỏ 

	Âm nhạc
DH: “ Mẹ yêu không nào”
(Lê Xuân Thọ)
NH: Ba ngọn nến lung linh
(Ngọc Lễ) 
	Vận động
Bật tiến về phía trước
TC: Bắt bướm 

	Âm nhạc
DH: Cả nhà thương nhau
(Phan Văn Minh) (MT75) 

	Vận động
Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát 

	

	
	T4
	Làm quen với toán
Dạy trẻ xếp tương ứng 1-1
(BTT trang 8 ) 

	Làm quen với toán
Phân biệt tay phải – tay trái của bản thân
(BTT trang 7 ) 

	Làm quen với toán
Nhận biết hình vuông, hình tam giác 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ phân loại đối tượng theo 1 dấu hiệu 

	Làm quen với toán
Ôn phân biệt tay trái, tay phải của bản thân 

	

	
	T5
	Khám phá
Trò chuyện về Tết Trung thu 

	Khám phá
Bé khám phá cơ thể bé 

	Khám phá
Trò chuyện về ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 

	Khám phá
Trò chuyện về những người thân trong gia đình bé 

	Khám phá
Bé tìm hiểu các giác quan 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Tô màu chiếc đèn ông sao
( Mẫu) 

	Hoạt động tạo hình
Tô màu trang phục bạn trai bạn gái
(Đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Trang trí bưu thiếp tặng bà tặng mẹ
(Đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Cắt dán trang phục bé thích
(Mẫu) 

	Hoạt động tạo hình
Bé tạo hình từ đôi bàn tay (Đề tài) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	HĐCMĐ : 
* Trò chuyện về bản thân bé
* Vệ sinh trên sân trường (Nhặt và bỏ rác vào đúng nơi quy định.)
* Quan sát: Bạn trai – Bạn gái
* Dạo quanh sân trường.
* Quan sát các cây hoa dưới sân trường
- TCVĐ: 
+ Nhảy qua suối nhỏ. 
+ Trời nắng trời mưa,
+ Chó sói xấu tính.
+ Chơi các trò chơi dân gian.
+ Nhổ củ cải
- CTD : Chơi với đồ chơi ngoài sân trường 
* Giao lưu trò chơi chuyền bóng với C2 
	HĐCMĐ :
* Quan sát: Trang phục của bé
* Hoạt động trải nghiệm: Bé tập mặc quần áo
* Quan sát thí nghiệm: Vật chìm - vật nổi 
* Quan sát góc thiên nhiên
* Quan sát góc âm nhạc
- TCVĐ: 
+ Đội nào nhanh hơn 
+ Thỏ về chuồng 
+ Mèo đuổi chuột.
+ Ai nhanh hơn
+ TCDG : Lộn cầu vồng
- CTD : với phấn, lá cây, đồ chơi ngoài trời
* Giao lưu vận động Nhảy bao bố với C3 
	HĐCMĐ :
* Trò chuyện về mẹ của bé
* Hoạt động tập thể: lau lá cây
* Quan sát: Khung cảnh tổ chức ngày 20/10 của trường bé
* Tham gia làm thiệp tặng mẹ
* Quan sát: cây mít
- TCVĐ : 
+ Ai nhanh nhất
+ Lộn cầu vồng
+ Gieo hạt
+ Bắt chước tạo dáng
+ TCDG: Mèo đuổi chuột
- CTD : với vòng, phấn, lá cây.
*Giao lưu TCVĐ với lớp C2 
	HĐCMĐ :
* Vệ sinh trên sân trường (Nhặt và bỏ rác vào đúng nơi quy định.)
* Thí nghiệm : Tác dụng của những bộ phận trên cơ thể
* Quan sát giàn chanh leo.
* Quan sát: Thời tiết
* Quan sát: Vườn hoa lan
- TCVĐ: 
+ Bánh xe quay
+ Sói ơi, ngủ à?
+ Bịt mắt bắt dê 
+ Trời nắng trời mưa
+ Rồng rắn lên mây
- CTD : với ĐCNT
với vòng, phấn, lá cây
* Giao lưu c3 
	HĐCMĐ:
- QS: Tranh ảnh đồ dung trong nhà.
- QS: Bác lao công.
- QS: Cây xoài
- QS: Thời tiết
-QS: Cây Mít
* TCVĐ:
- Lộn cầu vồng;
- Dung dăng dung dẻ; 
- Kéo co
- Tìm về đúng nhà
- Bịt mắt bắt dê
* CTD: Vẽ phấn, thú nhún; chơi với lá- xích đu; hột hạt- đu quay
** Giao lưu toàn khối 
	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Góc xây dựng ( T1), Phòng khám chuyên khoa nhi ( T2), góc nghệ thuật:Làm bưu thiếp tặng bà, mẹ, cô giáo và các bạn gái nhân ngày 20/10 (T3). Gia đình thân yêu ( T4). 
- Góc phân vai: 
+ Gia đình: Tổ chức sinh nhật cho bé (CB: Bánh ga tô, bánh kẹo, hoa quả, nến...Cho trẻ hát bài hát chúc mừng sinh nhật, hướng dẫn trẻ cách nói những lời chúc mừng sinh nhật đến bạn,….) , bé bế em, bé làm những công việc gia đình, bé tết tóc cho em...
+ Bán hàng: cửa hàng bách hóa bán nước rửa tay, khẩu trang; bán, làm, bán bưu thiếp tặng bà tặng mẹ.
+ Nấu ăn: Tập pha sữa, nấu các món ăn gia đình, 
+ Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà thân yêu của bé…
+ Góc Bác sĩ: Khám bệnh cho bé...
- Góc nghệ thuật: Tô màu bạn trai, bạn gái.Tập múa hát các bài hát về gia đình , bản thân bé. 
- Góc sách: Làm sách tranh về thời trang, đồ chơi, đồ dùng của bé, bé tự giở sách đọc truyện 
- Góc học tập: Ôn nhận biết nhóm số lượng 1,2, ôn ghép đôi…
- Góc thiên nhiên: Bé chăm sóc cây xanh.
- Góc THCS: Bé chơi tết tóc, gấp quần áo gọn gàng, soi gương...
Giáo viên rèn trẻ tham gia, hào hứng vào các hoạt động mạnh dạn, tự tin khi trả lời các câu hỏi. 
Hoạt động chơi:
Trò chuyện về góc chơi mà bé thích 
Hoạt động chơi:
Sắp xếp quy trình làm một số món ăn quen thuộc
Hoạt động chơi:
Hướng dẫn trẻ cất lấy đồ chơi trong các góc , cất xếp gọn gàng (MT59) 
Hoạt động chơi:
Hướng dẫn trẻ cất lấy đồ chơi trong các góc , cất xếp gọn gàng (MT66) 
Hoạt động chơi:
Sắp xếp quy trình làm một số món ăn quen thuộc (MT8) 
	MT59, MT66, MT8

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, lau miệng sau khi ăn, sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách đúng cách. Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: biết mời cô, mời bạn trước khi ăn, không nói chuyện trong khi ăn, không làm rơi vãi cơm, động viên khuyến khích trẻ ăn hết xuất.
- Nói tên các món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khoẻ.
- Thực hiện 1 số nội quy ở lớp và gia đình: tiết kiệm nước, bỏ rác, cất ghế đúng nơi quy định 
-Hướng dẫn trẻ cách sử dụng thìa , bát , cốc đúng cách (MT12) 
Vận động sau ngủ dậy : Finger family, Nu na nu nống, Đàn vịt con,- Âm nhạc 
	MT12

	Hoạt động chiều
	* Các hoạt động:
- Hát các bài hát về ngày tết trung thu.
- Thơ: Rước đèn tháng 8.
- Học các bài thơ rèn nề nếp.
- Trải nghiệm: làm đèn lồng, mặt nạ, bánh trung thu. 
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 
	* Các hoạt động: - Trò chuyện về cái mũi của bé, biết giữ gìn và bảo vệ cái mũi sạch sẽ
- VĐCB: Đi trong đường ngoằn nghèo
- TH: Trẻ in vẽ bàn tay
- Bé làm BTT trang 7
- Rèn thói quen vệ sinh: lau mặt trước và sau khi ăn
- Chơi theo ý thích
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan 
	* Các hoạt động:
- Trò chuyện về gia đình của bé, về ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, hướng dẫn trẻ trang trí bưu thiếp, dạy trẻ nói những lời chúc hay đến bà, đến mẹ.
- VĐ: Nhảy qua suối nhỏ.
VH: Thơ: Lấy tăm cho bà
- Rèn kỹ năng tự phục vụ: cất giầy, dép lên giá đúng nơi quy định
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan 
	* Các hoạt động: 
- Trò chuyện về người thân trong gia đình bé.
- Cho trẻ nghe hát các bài hát về gia đình (Ba ngọn nến lung linh, tía má em, cho con, gia đình nhỏ, hạnh phúc to, vườn cây của ba, bố là tất cả...)
- Steam: Làm cây gia đình.
+ S: Khám phá gia đình trẻ gồm những ai,
+ T: Sd máy tính, video vẽ sơ đồ gia đình trẻ, gia đình giống như một cái cây?
+ E: Quá trình trẻ sd nguyên vật liệu để chế tạo ra cây gia đình
+ A: làm được cây thẳng, đẹp mắt, cân
đối, vẽ, tô màu, dán, trang trí, gắn đính trang trí thêm cho chậu cây nổi bật.
+ M: Đếm số lượng nguyên vật liệu, đo chiều dài của các nguyên vật liệu bằng các kĩ năng khác nhau để tạo ra sp cân đối.
- Rèn kỹ năng tự phục vụ: đội mũ khi ra nắng, đi dép, giầy khi đi học. 
- Chơi theo ý thích , chơi đồ chơi lắp ghép 
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan 
	+ NDTT- VĐMH: “Cái mũi ”
+ NDKH-NH: Bàn tay mẹ .
+ TCAN: tai ai tinh.
- Rèn trẻ kỹ năng bê và ngồi ghế đúng cách.
- Dạy trẻ đọc đồng dao: Công cha nghĩa mẹ, anh em…. TẠO TÌNH HUỐNG CHO TRẺ ĐỂ TRẺ NÓI ĐỦ CÂU
- Lao động vệ sinh 
	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Bé vui trung thu 
	Cơ thể của trẻ 
	Ngày hội của các bà các mẹ 20/10 
	Những người thân trong gia đình bé, steam: làm cây gia đình 

	Bé tìm hiểu các giác quan 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU




	Ban giám hiệu 
	Khối trưởng 
	Giáo viên
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